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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2255202052057 AnhNguyễn Phạm Quốc 30/12/2006 7 7.0 7.0 7.0 1

2255202052060 HiểnNguyễn Văn 07/06/2007 6 6.0 6.0 6.0 2

2255202052061 HiệuNguyễn Hữu 05/11/2007 6 6.0 6.0 6.0 3

2255202052062 LễTrần Trọng 03/04/2007 6 6.0 6.0 6.0 4

2255202052063 NamPhạm Thành 08/08/2006 6 6.0 6.0 6.0 5

2255202052065 NghiêmTrương Văn 08/04/2006 6 6.0 6.0 6.0 6

2255202052066 GiàuPhạm Văn 01/12/2004 7 7.0 7.0 7.0 7

2255202052069 QuýNguyễn Phú 15/02/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2255202052070 TânNguyễn Duy 13/05/2007 6 6.0 6.0 6.0 9

2255202052072 TháiNguyễn Văn 10/11/2007 6 6.0 6.0 6.0 10

2255202052075 TínhPhạm Trí 01/01/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 11

2255202052078 TriếtLê Minh 11/02/2007 6 6.0 6.0 6.0 12

2255202052079 VânNguyễn Trọng 22/04/2004 6 6.0 6.0 6.0 13

2255202052080 ViệtLê Quốc 01/03/2004 8 8.0 8.0 8.0 14

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo
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Giáo viên giảng dạy
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